PHỤ LỤC VI
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁI MÙ CHỮ
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đối tượng sử dụng: Đơn vị đầu mối được Sở Giáo dục và Đào tạo phân công phụ trách địa bàn để báo cáo theo chế độ báo cáo được cấp có thẩm quyền quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên).

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...............
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /BC-......
	……, ngày   tháng   năm ……


BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đánh giá tình trạng tái mù chữ

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố ......

Đơn vị báo cáo: ..................................................................................

Kỳ báo cáo: Năm ..................... (Số liệu tính đến ngày .../.../.....)

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
1. Tổng số người trong diện rà soát: ................. người.

2. Tổng số người đã thực hiện sàng lọc (Phiếu A): ............. người (chiếm ..... % tổng số người trong diện rà soát).

3. Số người được ghi nhận “Chưa xác minh được hồ sơ”: ............. người.

II. KẾT QUẢ SÀNG LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU
1. Kết quả sàng lọc (từ Phiếu A):

	Phân loại
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Nguy cơ thấp
	
	

	Nguy cơ trung bình
	
	

	Nguy cơ cao
	
	

	Tổng số người thực hiện sàng lọc
	
	100%


2. Kết quả phân loại mức độ tái mù chữ (theo Phụ lục IV):

	Mức độ tái mù chữ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Mức 0: Không tái mù chữ
	
	

	Mức 1: Tái mù chữ nhẹ
	
	

	Mức 2: Tái mù chữ trung bình
	
	

	Mức 3: Tái mù chữ nặng
	
	

	Không đủ điều kiện đánh giá
	
	

	Tổng số người được đánh giá chuyên sâu
	
	100%


Tỷ lệ người được phân loại từ Mức 1 đến Mức 3 trên tổng số người đã thực hiện sàng lọc (Phiếu A): ........ %.

Số người thuộc nhóm “Không đủ điều kiện đánh giá” theo năng lực chưa được đánh giá: Đọc ........ người; Viết ........ người; Tính toán ........ người.

3. Kết quả phân tổ (số người):

	Nhóm
	Số người sàng lọc (Phiếu A)
	Số người đánh giá Phiếu B
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Không đủ điều kiện đánh giá

	Nam
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 15 đến 35 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 36 đến 60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Dân tộc: ..........
	
	
	
	
	
	
	

	Dân tộc: ..........
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành dưới 5 năm
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành từ 5 đến 10 năm
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành trên 10 năm
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
	
	
	
	
	
	
	

	Chưa xác định chương trình xóa mù chữ đã học
	
	
	
	
	
	
	


III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU
1. Số người không đạt từng năng lực (tính trên tổng số người được phân loại từ Mức 1 đến Mức 3):

Năng lực Đọc: .......... người (chiếm ..... %)

Năng lực Viết: .......... người (chiếm ..... %)

Năng lực Tính toán: .......... người (chiếm ..... %)

2. Các yếu tố nguy cơ, rào cản chủ yếu (từ Phiếu C):

Cách đếm: một người có thể được tính vào nhiều nhóm yếu tố theo cách ghi nhận nêu tại Phiếu C; tổng tỷ lệ các nhóm có thể lớn hơn 100%.

Kinh tế - Lao động: .......... người (chiếm ..... % số người được phỏng vấn Phiếu C)

Yếu tố cần quan tâm: ..................................................................................

Xã hội - Môi trường đọc: .......... người (chiếm ..... % số người được phỏng vấn Phiếu C)

Yếu tố cần quan tâm: ..................................................................................

Công nghệ - Tiếp cận: .......... người (chiếm ..... % số người được phỏng vấn Phiếu C)

Yếu tố cần quan tâm: ..................................................................................

Cá nhân - Động lực: .......... người (chiếm ..... % số người được phỏng vấn Phiếu C)

Yếu tố cần quan tâm: .....................................................................................

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐÃ TRIỂN KHAI
Số hoạt động hỗ trợ, can thiệp đã triển khai: ................. hoạt động.

Số người được hỗ trợ, can thiệp: ................ người.

Kết quả thực hiện: ..............................................................................

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung:

(Nhận định về kết quả rà soát, đánh giá; mức độ tái mù chữ; các yếu tố nguy cơ, rào cản chủ yếu; kết quả, khó khăn và vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.)

2. Kiến nghị:

Về chính sách, hướng dẫn: .............................................................................................

Về nguồn lực thực hiện: ...................................................................................................

Về chuyên môn, nghiệp vụ: ...............................................................................................

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, .......
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


